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l TCXDVN 323:2004 - Chung cư cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế 

B E 0 3 .  H  ệ  S ố H   ấ P  THỤ NHI      ệ T  B ứC   X ạ C   ủA  K  Í NH

Mục đích

Nhằm hạn chế hiện tượng bức xạ mặt trời qua các mặt đứng bằng kính, có thể 
giảm diện tích cửa kính hoặc sử dụng vật liệu có đặc tính hạn chế nhiệt cao 
hơn hoặc sử dụng kết cấu che nắng bên ngoài. Nhà thiết kế có thể linh hoạt 
tăng tỷ lệ phần trăm kính của công trình khi áp dụng kính có hiệu quả năng 
lượng cao hơn hoặc có thiết bị che nắng.

BE03 - Yêu cầu của Quy chuẩn: Hệ số hấp thụ nhiệt bức xạ của kính 
Tất cả các cửa sổ kính phải đáp ứng yêu cầu về hệ số hấp thụ nhiệt bức 
xạ lớn nhất và đồng thời hệ số độ xuyên sáng (VLT) nhỏ nhất của bảng 
3. Nếu các cửa sổ có thêm mái hiên hoặc các lam che chắn bên ngoài, 
các hệ số nhân điều chỉnh cho SHGC có thể được áp dụng như mộ tả 
chi tiết trong bảng 4 và 5.

H ì nh  . 0 9
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Tỷ số diện tích cửa kính trên tổng diện tích tường (WWR) là tỷ số giữa diện 
tích cửa sổ hoặc kính và diện tích toàn bộ mặt đứng tính từ bên trong công 
trình. Tổng diện tích tường bao gồm cả toàn bộ các khoảng hở, đo đạc theo 
phương ngang giữa hai đầu mặt đứng và theo phương đứng từ mặt trên sàn 
tới mặt dưới trần. So với  tường, kính thường có mức truyền nhiệt cao hơn, vì 
vậy nên hạn chế sử dụng mặt kính để giảm lượng nhiệt hấp thu vào bên trong 
công trình. Lượng nhiệt giảm đi cần được bảo đảm cân bằng với lượng ánh 
sáng mặt trời ban ngày đi vào công trình qua diện tích kính.

Hệ số hấp thu nhiệt bức xạ (SHGC) là lượng nhiệt hấp thu qua cửa kính chia 
cho tổng lượng nhiệt bức xạ mặt trời theo góc tới trên cửa kính. Đơn vị tính là 
phân số đơn hay số phần trăm. Một số nhà sản xuất kính có thể quy định Hệ số 
giảm bức xạ (SC) của kính, được tính toán bằng công thức sau (1):

	                        SHGC = SC × 0,87               (1)

Hình 9 trên cho thấy mối quan hệ giữa giá trị SHGC tối đa được quy định bắt 
buộc trong Quy chuẩn đối chiếu theo tỷ lệ diện tích cửa sổ trên diện tích tường. 
Cách tiếp cận này cho phép các nhà thiết kế tăng tỷ lệ kính sử dụng, với điều 
kiện tăng tương ứng mức hiệu quả của kính. Tăng diện tích kính làm tăng khả 
năng bức xạ mặt trời vào không gian điều hòa, do đó kính có hệ số SHGC thấp 
hơn được yêu cầu. Ví dụ, nếu công trình có hệ số WWR 40% thì hệ số hấp thụ 
nhiệt bức xạ (SHGC) tương ứng của cửa kính phải dưới 0,46 (Hình 9 cung cấp 
các chỉ số cụ thể).

Cửa sổ hướng Bắc có yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn vì lượng bức xạ mặt trời đi 
vào theo hướng Bắc của tòa nhà là thấp hơn nhiều. Điều này cho thấy hướng 
cửa sổ phía Bắc sẽ hiệu quả hơn, và là một lựa chọn ít tốn kém. 

Tám hướng chính của công trình được xem xét (Hình 10) với giả định sẽ áp 
dụng cùng một hệ số cho tất cả các hướng có góc tương ứng 45° (±22,5°).

H ì nh  . 1 0
Khái niệm hướng BẮC
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Đối với từng hướng (theo khái niệm nêu trên) và từng hệ số WWR, hệ số 
SHGC tối đa cho phép sẽ được tính dựa trên bảng 3.
  

Chú thích:

-	� Hệ số giảm bức xạ (SC) tương ứng sẽ được tính toán bằng công thức (1).
-	Đ ối với các hướng nằm giữa, sử dụng chỉ số SHGC thấp hơn
-	� Nếu mỗi mặt đứng có hệ số WWR khác nhau thì sẽ tính hệ số SHGC tương 

ứng cho từng hướng theo bảng 3.
-	�Đ ối với các hệ số WWR nằm giữa các giá trị trong bảng, chọn chỉ số WWR 

cao hơn gần nhất và chỉ số SHGC thấp hơn. 
-	� Nếu có kết cấu bao che bên ngoài, giá trị SHGC cao hơn có thể được áp 

dụng, sử dụng hệ số nhân điều chỉnh trong bảng 4 và 5 phía dưới.

Hệ số che nắng hiệu chỉnh

Kết cấu che nắng ngoài đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm mức 
hấp thu nhiệt bức xạ mặt trời. Đối với những công trình có kết cấu che 
nắng ngoài, hệ số SGHC có thể hiệu chỉnh bằng cách nhân với các hệ số 
hiệu chỉnh trong các bảng sau (Công thức 2).

	 SHGChiệu chỉnh =A x SHGC                                               (2)

Trong đó:
�•	 SHGChiệu chỉnh là ngưỡng Hệ số hấp thu nhiệt bức xạ hiệu chỉnh đối 
với cửa sổ có kết cấu che nắng. 
SHGC•	  là Hệ số hấp thu nhiệt bức xạ theo Bảng 3. 
�A•	  là hệ số hiệu chỉnh SHGC của kết cấu che nắng ngoài ( Bảng 
4 và Bảng 5).

WWR, %

SHGCmax trên 8 hướng chính

VLTminB Đ hoặc T
ĐB, TB 

hoặc ĐN, 
TN

N

20 0,90 0,80 0,86 0,90 0,70

30 0,64 0,58 0,63 0,70 0,70

40 0,50 0,46 0,49 0,56 0,60

50 0,40 0,38 0,40 0,45 0,55

60 0,33 0,32 0,34 0,39 0,50

70 0,27 0,27 0,29 0,33 0,45

80 0,23 0,23 0,25 0,28 0,40

90 0,20 0,20 0,21 0,25 0,35

100 0,17 0,18 0,19 0,22 0,30

b ả ng  . 0 3
Hệ số SHGC tối đa cho 

phép ứng với từng hệ số 
WWR theo từng hướng
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Chú thích: 

1) Các kích thước:
	 b 	 -	Đ ộ vươn xa của kết cấu mái che nắng
	 H 	-	 Chiều cao cửa sổ
	 d 	 - 	�Khoảng cách từ mép trên cửa sổ đến mép dưới của tấm che nắng
	 b, d và H có cùng thứ nguyên của độ dài

2) �Áp dụng được cho trường hợp kết cấu che nắng đặt cách mép trên cửa sổ một 
khoảng cách d với d/H≤0,1 – sai số tính toán dưới 10%

R=b/H
Trên tường, quay về 8 hướng chính

B ĐB or TB Đ or T ĐN or TN N

0,10 1,23 1,11 1,09 1,14 1,20

0,20 1,43 1,23 1,19 1,28 1,39

0,30 1,56 1,35 1,30 1,45 1,39

0,40 1,64 1,47 1,41 1,59 1,39

0,50 1,69 1,59 1,54 1,75 1,39

0,60 1,75 1,69 1,64 1,89 1,39

0,70 1,79 1,82 1,75 2,00 1,39

0,80 1,82 1,89 1,85 2,13 1,39

0,90 1,85 2,00 1,96 2,22 1,39

1,00 1,85 2,08 2,08 2,27 1,39

b ả ng  . 0 4

Hệ số A đối với kết cấu che 
nắng nằm ngang dài liên 
tục đặt sát mép trên cửa 

sổ hoặc đặt cách mép trên 
cửa sổ một khoảng cách d 

với d/H<0,1

H ì nh  . 1 1
Sơ đồ kết cấu cửa sổ và 
kết cấu che nắng ngang 

hay dọc kèm theo

CHIỀU CAO

CHIỀU SÂU
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b ả ng  . 0 5

Hệ số A đối với tấm che 
nắng thẳng đứng dọc 

liên tục đặt sát cạnh bên 
cửa sổ hoặc cách cạnh 
bên cửa sổ một khoảng 

cách e với e/B<0,1  

R=b/B
Trên tường quay về 8 hướng chính

B ĐB hoặc TB Đ hoặc T ĐN hoặc TN N

0,10 1,25 1,06 1,01 1,09 1,11

0,20 1,52 1,12 1,03 1,19 1,19

0,30 1,75 1,19 1,05 1,32 1,22

0,40 1,82 1,28 1,06 1,45 1,25

0,50 1,85 1,37 1,09 1,64 1,28

0,60 1,85 1,47 1,10 1,82 1,30

0,70 1,89 1,59 1,12 1,96 1,30

0,80 1,89 1,69 1,14 2,13 1,30

0,90 1,89 1,82 1,16 2,22 1,30

1,00 1,89 1,96 1,18 2,33 1,30

Chú thích

•	� Hệ số điều chỉnh  của kết cấu che nắng ngang là chiều sâu (độ vươn) của mái 
che chia cho chiều cao của cửa sổ. Chỉ số hướng nắng của kết cấu che nắng 
dọc là chiều sâu hay chiều dài (độ vươn) của kết cấu che nắng chia cho chiều 
rộng cửa sổ (Hình 11). 

•	�Đ ối với các giá trị trung gian của D/H hoặc D/W thì hệ số nhân điều chỉnh thấp 
hơn được sử dụng.

•	� Lưu ý rằng các chỉ số chiều cao H hay chiều rộng W có tính cả cự ly giữa kết 
cấu che nắng và cửa sổ.

•	� Nếu mỗi mặt đứng sử dụng một kết cấu che nắng khác nhau và sử dụng phương 
pháp tính đơn giản để xác định hệ số SHGC cho toàn công trình thì có thể nhân 
các hệ số hiệu chỉnh tương ứng với các hướng với nhau để cho ra hệ số hiệu 
chỉnh chung áp dụng cho hệ số SHGC của toàn công trình.

•	� Nếu mỗi mặt đứng sử dụng một loại kết cấu che nắng khác nhau và áp dụng 
phương án thay thế để tính hệ số SHGC thì chỉ sử dụng hệ số hiệu chỉnh cho 
hướng tương ứng. 

•	� Kết cấu che nắng phải sử dụng cho toàn bộ bề mặt đứng của công trình. 

•	� Không tính những kết cấu che năng không đi liền cửa sổ hay gắn trên phần 
tường không có cửa sổ.

Chú thích:

1)    Các kích thước: 
       b	 - độ vươn xa của kết cấu che nắng đứng; 
       B	 - chiều rộng cửa sổ;
      � �e	 - khoảng cách từ cạnh bên cửa số đến mặt trong của tấm che nắng đứng; 
       b, e và B có cùng thứ nguyên của độ dài.

2)    �Áp dụng được cho trường hợp tấm che nắng đứng đặt cách cạnh bên CS một 
khoảng cách e với e/B ≤ 0,1 – sai số tính toán dưới 10 %.




